Họ và tên :……………………………………………..Lớp :………………………

  ÔN TẬP TOÁN  
Câu 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a. Trong các số 30; 73; 80; 19; 23, số tròn chục là :
A. 73; 80                B. 23; 73               C.30; 80		
b. Số  “91” đọc  là:
A. chính một        B. chín mươi mốt      C. chính mốt
Câu 2. Các số 99, 26, 62, 13, 49 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:                                              
.........., .........., .........., .........., ...........
Câu 3. Tính		    
	          20 + 71 = ……
          97 – 46 = …….
	45 cm + 53 cm – 20 cm  = ………
86 cm – 15 cm – 40 cm = …………



Câu 4. Đặt tính rồi tính
	25 + 52
	7 + 20
	90 - 40
	27 - 7
	15 + 3

	………
	………
	………
	………
	………

	………
	………
	………
	………
	………

	………
	………
	………
	………
	………



Câu 5. Điền dấu < , > , = vào ô trống:	
			66 + 33
40 + 4
99


20 + 60


23 + 32
55 – 50
8 + 11
98 - 8



		                                                                                        
[image: ]Câu 6. Nếu hôm nay là thứ bảy ngày 12 tháng 5 thì ngày 15 tháng 5 là thứ ..........	     	
Câu 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

	 Hình vẽ trên có: …… hình hộp chữ nhật


								.…… hình lập phương




[image: ]Câu 8. Bạn Nam muốn câu những chú cá có kết quả lớn hơn 47. Em hãy giúp Nam câu cá bằng cách nối nhé!                                                                                                            




   [image: ]					[image: ]85 - 30
50 + 4
45 + 54


23 + 10




	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]Câu 9. Hà làm được 48 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?			 						     	

Viết câu trả lời :
............................................................................................................................................................................................................
Câu 10.  Lớp 1/2  có 4 chục học sinh. Cô giáo có 38 vé xem phim hoạt hình. Đố em cô giáo có đủ vé để phát cho cả lớp mỗi bạn 1 vé không ? Vì sao ?
.......................................................................................................................................................
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